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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hải.  
 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Vòng và bà Nguyễn Thị Ngân Hà. 
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hòa - Thư ký Toà án. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 21 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 

22/2014/TLST-DS ngày 08 tháng 10 năm 2014, về Tranh chấp thừa kế quyền sử 

dụng đất (đã được tạm đình chỉ và đưa ra tiếp tục giải quyết), theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số 47/2017/QĐST-DS ngày 03 tháng 8 năm 2017, giữa các đương 

sự. 

1. Nguyên đơn: Bà Đặng Thị T, sinh năm 1936; 

Địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt; 
 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Lê D - Luật sư 

thuộc Văn phòng luật sư N - Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Bình; địa chỉ: Số 10 đường 

B, phường M, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt.  

2. Bị đơn:  

- Anh Phan Văn H, sinh năm 1958; địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

- Anh Phan Văn L, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn G, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, vắng mặt. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:   

- Anh Phan Văn H1; địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt. 

- Anh Phan Văn D; địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Chị Đỗ Thị Cẩm G (vợ anh Phan Văn D); địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, 

tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Chị Phan Thị L; địa chỉ: Tổ dân phố 3, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

có mặt. 

- Anh Phan Văn K; địa chỉ: Thôn S, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 
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- Anh Phan Văn C; địa chỉ: Thôn G, xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Bà Đặng Thị M (vợ ông Phan Văn A, chết năm 2010); địa chỉ; Thôn H, xã N, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

- Anh Phan Văn T (con ông A và bà M); địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

- Anh Phan Văn L (con ông A và bà M); địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

- Chị Phan Thị Th (con ông A và bà M); địa chỉ: Thôn H, xã N, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nguyên đơn bà Đặng Thị T trong đơn khởi kiện và quá trình giải quyết 

trình bày: Vợ chồng bà Đặng Thị T và ông Phan Văn Đ (còn có tên gọi khác là 

Phan Đ) sinh được 08 người con gồm: anh Phan Văn C, anh Phan Văn H, anh Phan 

Văn H1, chị Phan Thị L, anh Phan Văn L, anh Phan Văn K, anh Phan Văn C, anh 

Phan Văn D. Ngày 10/10/2004 ông Phan Đ (Phan Văn Đ) chết không để lại di 

chúc. Năm 2010 anh Phan Văn C chết, anh C có vợ là Đặng Thị M và 03 người 

con là anh Phan Văn T, anh Phan Văn L và chị Phan Thị Th. Khi ông Đ còn sống, 

bà T và ông Đ tạo lập được một khối tài sản chung bao gồm: Một ngôi nhà cấp 4 

xây dựng từ năm 1988, nằm trên diện tích đất 382m
2
, trong đó đất ở 200m

2
, đất 

vườn 182m
2
, thuộc thửa đất số 385, tờ bản đồ số 07, tại xã N, thành phố Đ, tỉnh 

Quảng Bình, đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Đồng Hới (nay là Uỷ ban nhân dân 

thành phố Đồng Hới) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Phan 

Đ ngày 21/9/1990. Năm 2008 ngôi nhà này có sửa chữa hết 85.000.000 đồng, 

trong đó bà T bỏ ra 35 triệu đồng và vợ chồng con trai đang ở chung là anh Phan 

Văn D và vợ chị Đỗ Thị Cẩm G có đóng góp vào 50 triệu đồng để sửa chữa nhà.  

Ông Đ chết không để lại di chúc, khối tài sản là nhà và đất của hai ông, bà 

đang do bà T và vợ chồng con trai là anh Phan Văn D và vợ chị Đỗ Thị Cẩm G ở 

chung quản lý sử dụng. 

Các con của bà T và ông Đ đều có văn bản nhường quyền hưởng di sản của 

của mình cho bà T, trừ hai con trai là Phan Văn H và Phan Văn L không đồng ý 

thoả thuận phân chia di sản thừa kế của ông Đ. Vợ chồng anh Phan Văn D và chị 

Đỗ Thị Cẩm G, năm 2008 có đóng góp 50 triệu để sửa chữa nhà, nhưng nay anh D 

và chị G không yêu cầu trích công sức đóng góp mà tự nguyện giao lại cho bà T. 

Tại đơn khởi kiện, quá trình giải quyết và tại phiên toà, bà T khởi kiện yêu 

cầu chia thừa kế đối với tài sản của ông Đ để lại theo quy định của pháp luật, cụ 

thể: 

- Yêu cầu Toà án phân chia tài sản thừa kế của ông Đ theo pháp luật cho 09 

thừa kế gồm bà T và 08 người con.  

- Tài sản thừa kế của ông Đ là giá trị 1/2 nhà và đất như đã định giá. 

- Do đa số các con đều đồng ý giao phần tài sản các con được hưởng cho bà 

T (trừ anh H và anh L), nên bà T đề nghị Toà án giao toàn bộ tài sản thừa kế của 

ông Đ cho bà T được sở hữu và sử dụng, để bà T sống chung với vợ chồng con trai 

là anh D và chị G. Đối với hai con là Phan Văn H và Phan Văn L không đồng ý 
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chia thừa kế và cũng không có ý kiến nhường phần được hưởng di sản lại cho bà T, 

bà T sẽ bù tiền tài sản theo giá trị bằng tiền cho anh H và anh L theo phần mà mỗi 

người được hưởng theo quy định của pháp luật.  

* Bị đơn anh anh Phan Văn H và anh Phan Văn L, vắng mặt và không có 

văn bản nêu ý kiến về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đặng Thị T. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

- Anh Phan Văn H1, chị Phan Thị L, anh Phan Văn K, anh Phan Văn C đều 

có chung ý kiến: Nhất trí như nguyện vọng chia tài sản thừa kế của bà T; nhất trí 

tổng trị giá tài sản như biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản do 

Toà án tổ chức ngày 14/3/2017 và xác nhận tài sản thừa kế của ông Đ là 1/2 giá trị 

tài sản này; các anh, chị đều đồng ý nhường quyền hưởng di sản của mình được 

hưởng cho bà T, giao toàn bộ nhà và đất cho bà T được sở hữu và sử dụng, cam 

đoan không có khiếu nại gì. 

- Vợ chồng anh Phan Văn D và chị Đỗ Thị Cẩm G đều có chung ý kiến: 

Nhất trí như yêu cầu khởi kiện của bà T. Phần đóng của vợ chồng số tiền 50 triệu 

đồng để sửa chữa nhà ở vào năm 2008, vợ chồng anh D chị G không yêu cầu Toà 

án trích công sức đóng góp này trong khối tài sản chung; đồng ý xin nhập vào 

trong khối tài sản chung của bố mẹ, trở thành tài sản chung của bố mẹ để chia thừa 

kế của ông Đ theo quy định của pháp luật. Phần thừa kế của anh D được hưởng của 

ông Đ, anh D tự nguyện nhường lại toàn bộ cho mẹ là bà T.  

- Bà Đặng Thị M và các con gồm anh Phan Văn T, anh Phan Văn L, chị 

Phan Thị Th (là vợ và các con của anh Phan Văn A thuộc hàng thừa kế thứ nhất 

của ông Đ, chết năm 2010), đều có chung ý kiến: Nhất trí như yêu cầu chia thừa kế 

của bà T. Phần thừa kế ông A được hưởng theo quy định của pháp luật của ông Đ 

nếu ông A còn sống, bà M và các con anh T, anh L, chị Th đều thống nhất nhường 

lại toàn bộ cho bà T được sở hữu và cam đoan không có khiếu nại gì. 

Ý kiến của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Việc 

nguyên đơn bà Đặng Thị T khởi kiện yêu cầu chia thừa kế của chồng là ông Phan 

Văn Đ là đúng quy định của pháp luật; ý kiến của các con bà T nhường quyền 

hưởng di sản lại cho mẹ là hoàn toàn tự nguyện, đúng quy định của pháp luật. Vì 

vây, đề nghị Toà án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và ý kiến đề nghị 

nhường quyền hưởng di sản thừa kế của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan trong vụ án đã nêu tại phiên toà. 

Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tham gia phiên toà: Việc tuân theo pháp 

luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên toà và của những người tham 

gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án đến trước khi nghị án đã được thực hiện 

đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Về giải quyết vụ án: Thời hiệu thừa kế 

của ông Đ vẫn còn; do có 06 thừa kế đồng ý nhường quyền hưởng di sản cho 

nguyên đơn bà T, riêng bị đơn anh H và anh L không có ý kiến hay nguyện vọng gì 

về việc chia thừa kế, do đó đề nghị chia thừa kế của ông Đ theo giá trị. Tài sản 

thừa kế của ông Đ là 1/2 giá trị nhà và đất đã được định giá, trong đó đất là 191 m
2
, 

giá trị tài sản thừa kế T bằng tiền là 58.466.000 đồng. Việc chia thừa kế theo hiện 

vật không thực hiện được do không đủ diện tích để tách thửa. Do nguyên đơn bà T 

có nguyện vọng chia thừa kế cho 09 thừa kế, trong đó có 06 thừa kế đã nhượng lại 

cho bà T và tại phiên toà nguyện vọng của bà T được nhận di sản bằng hiện vật, 
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nên đề nghị Toà án áp dụng Điều 227 BLTTDS; các Điều 636, 637, 677, 679 

BLDS năm 1995; Điều 136 Luật đất đai năm 2003 chấp nhận đơn khởi kiện của bà 

T giao tài sản thừa kế là nhà đất của ông Đ cho bà T được sở hữu, sử dụng; bà T 

phải bù tiền cho anh H và anh L theo giá trị suất thừa kế mà anh H anh L được 

hưởng theo quy định của pháp luật, mổi người số tiền 6.496.000 đồng. Buộc các 

đương sự chịu án phí tương ứng với phần di sản được hưởng theo quy định của 

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ đã được thẩm tra tại 

phiên tòa, và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện 

chứng cứ, lời khai của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Nguyên đơn khởi kiện yêu cầu chia thừa kế là loại việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Toà án quy định tại Điều 26 BLTTDS, nên Toà án nhân dân thành phố 

Đồng Hới thụ lý đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Đặng Thị T là đúng quy định 

của pháp luật. 

[2] Bị đơn anh Phan Văn H và anh Phan Văn L đều là người thuộc hàng thừa kế 

thứ nhất của ông Đ. Quá trình giải quyết vụ án Toà án đã tống đạt các văn bản tố 

tụng cho bị đơn theo quy định của pháp luật, một số văn bản tố tụng bị đơn đã 

nhận được nhưng không đến làm việc; một số văn bản tố tụng bị đơn từ chối nhận. 

Cả hai bị đơn anh H và anh L đều không có văn bản gửi cho Toà án nêu ý kiến của 

mình về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Toà án đã tiến hành thủ tục niêm yết 

các văn bản tố tụng của Toà án theo quy định của pháp luật để tiến hành giải quyết 

vụ án theo thủ tục chung. Tại phiên toà lần thứ nhất ngày 28/7/2017 bị đơn anh H 

và anh L đã được Toà án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt, nên Hội đồng xét xử 

quyết định hoãn phiên toà. Tại phiên toà lần thứ 2 ngày 21/8/2017 bị đơn anh H và 

anh L được triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định tiến 

hành xét xử vụ án vắng mặt bị đơn theo quy định tại Điều 227 BLTTDS. 

* Xét yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

[3] Theo Giấy chứng tử do Uỷ ban nhân dân xã N cấp ngày 19/10/2005, do 

nguyên đơn cung cấp kèm theo đơn khởi kiện thì ông Phan Văn Đ chết ngày 

10/10/2004, theo quy định của pháp luật thời hiệu khởi kiện thừa kế của ông Đ 

vẫn còn; ông Đ chết không để lại di chúc, nên tài sản thừa kế của ông Đ được chia 

theo pháp luật. Do thừa kế được mở tại thời điểm Bộ luật dân sự năm 1995 có hiệu 

lực nên áp dụng quy định của Bộ luật dân sự năm 1995 để giải quyết. 

[4] Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 1995, thì hàng thừa kế thứ nhất của ông 

Đ gồm: bà Đặng Thị T, anh Phan Văn A, anh Phan Văn H, anh Phan Văn H1, chị 

Phan Thị L, anh Phan Văn L, anh Phan Văn K, anh Phan Văn C, anh Phan Văn D. 

Anh Phan Văn A (chết năm 2010), có các thừa kế là vợ bà Đặng Thị M và 03 con 

anh Phan Văn T, anh Phan Văn L, chị Phan Thị Th. Những người thừa kế thuộc 

hàng thừa kế thứ nhất của ông Đ đều có quyền hưởng di sản thừa kế của ông Đ, 

không có ai thuộc trường hợp không được quyền hưởng di sản.  

[5] Tài sản thừa kế của ông Đ được các đương sự trong vụ án thừa nhận là 1/2 giá 

trị ngôi nhà cấp 4 diện tích 115,6m
2
 và quyền sử dụng đất với diện tích đất 382m

2
, 

trong đó đất ở 200m
2
, đất vườn 182m

2
, thuộc thửa đất số 385, tờ bản đồ số 07, đã 
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được UBND thị xã Đ (nay là UBND thành phố Đ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 21/9/1990 đứng tên ông Phan Đ. Các đương sự trong vụ án có mặt 

tại phiên toà đều thừa nhận giá tài sản nêu trên theo giá của Hội đồng định giá do 

Toà án thành lập tiến hành định giá ngày 14/3/2017. Theo kết quả định giá của Hội 

đồng định giá xác định thì: Về nhà ở cấp 4 đã củ, khấu hao hết nên không còn giá 

trị. Về quyền sử dụng đất, theo trích lục bản đồ đo vẽ mới nhất do Uỷ ban nhân 

dân xã Đ cung cấp cho Toà án ngày 14/3/2017 thì diện tích thực tế sử dụng là 412 

m
2
, số thửa đất được xác định lại là thửa số 51, tờ bản đồ số 21, diện tích đất thực 

tế sử dụng nhiều hơn 30 m
2
 so với diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Hội đồng xét xử qua xem xét quyết định chỉ thừa nhận diện tích đất 

382m
2
, trong đó đất ở 200m

2
, đất vườn 182m

2 
được ghi trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất là tài sản hợp pháp của bà T và ông Đ để xác định 1/2 diện tích 

đất này là tài sản thừa thừa kế của ông Đ. Trên cơ sở giá đất do Hội đồng định giá 

do xác định đối với các loại đất, giá đất ở 561.000đ/m
2
, đất vườn 26.000đ/m

2
, thì 

phần diện tích đất và nhà thuộc tài sản thừa kế của ông Đ tính thành tiền là 

58.466.000 đồng. Còn lại giá trị 1/2 ngôi nhà cấp 4 và quyền sử dụng đất trong 

khối tài sản chung này tính thành tiền là 58.466.000 đồng thuộc quyền sở hữu, sử 

dụng của bà T.   

[6] Về chia tài sản thừa kế theo giá trị: Do ông Đ chết không để lại di chúc, nên tài 

sản thừa kế của ông Đ được chia theo pháp luật và được chia đều cho 09 người 

thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Đ; mỗi người được hưởng giá trị bằng 1/9 giá 

trị tài sản thừa kế của ông Đ, tính thành tiền là 6.496.000 đồng.   

Tại phiên toà các đồng thừa kế có mặt đều thống nhất nhường lại quyền thừa 

kế tài sản cho mẹ là bà Đặng Thị T (trừ anh H và anh L không có mặt và không có 

ý kiến). Xét việc nhường quyền hưởng di sản này là hoàn toàn tự nguyện, đúng 

quy định của luật, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. Như vậy, bà T được 

hưởng giá trị tài sản thừa kế của ông Đ, bao gồm cả giá trị tài sản của 06 suất thừa 

kế do các con nhường lại cho bà T, tổng cộng tính thành tiền là 45.472.000 đồng. 

[7] Về chia tài tản thừa kế theo hiện vật: Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà 

những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ai có nhu cầu yêu cầu chia 

về hiện vật tài sản thừa kế của ông Đ và đều đồng ý giao nhà và đất cho bà T được 

sở hữu và sử dụng (chỉ trừ bị đơn là anh H, anh L không có ý kiến). Mặt khác, sau 

khi chồng là ông Đ chết cho đến nay nhà và đất đang do bà T quản lý sử dụng. Vì 

vậy, yêu cầu của bà T đề nghị được sở hữu và sử dụng 1/2 nhà và đất là tài sản 

thừa kế của ông Đ để hợp chung với tài sản của bà T là có căn cứ, đúng quy định 

của pháp luật, phù hợp với thực tế nhu cầu về chỗ ở của bà T hiện tại, nên được 

Hội đồng xét xử chấp nhận. Bà T phải có trách nhiệm bù tiền chênh lệch chia tài 

sản thừa kế cho bị đơn anh H, anh L, mỗi người số tiền 6.496.000 đồng, là giá trị 

một suất thừa kế mà anh H, anh L được hưởng.  

Do bà T được chia tài sản thừa kế là toàn bộ hiện vật gồm 1/2 nhà và đất là 

tài sản thừa kế của ông Đ; tài sản này nằm chung trong khối tài sản chung là bất 

động sản nhà và đất của bà T và ông Đ; mục đích sau đó bà T sẽ hợp nhất với nhau 

thành tài sản của bà T để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, nên Hội đồng 

xét xử không cần thiết phải phân định, xác định vị trí, mốc giới, kích thước hiện 

vật nhà đất là tài sản thừa kế của ông Đ đã chia cho bà T.  
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Phần diện tích đất thực tế theo trích lục bản đồ do Uỷ ban nhân dân xã N 

cung cấp nhiều hơn diện tích đất được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất là 30 m
2
; do diện tích đất này liền thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, đã được Toà án chia cho bà T và không có tranh chấp, không vi phạm 

quy hoạch, đã được đo vẽ vào bản đồ địa chính, nên được tạm giao cho bà T sử 

dụng; bà T có quyền tiến hành đăng ký biến động quyền sử dụng đất này theo quy 

định của pháp luật.  
 

Về án phí: Nguyên đơn Đặng Thị T, bị đơn Phan văn H và Phan Văn L phải 

chịu án phí dân sự tương ứng với giá trị tài sản thừa kế được chia. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Áp dụng các Điều 634, 635, 636, 637, 638, 639, 645, 646, 648, 677, 678, 

679, 688 Bộ luật dân sự năm 1995; Điều 95, 97, 98, 99, 100, 105, 106, 166, 167, 

203 Luật đất đai năm 2013; khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

 Chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Đặng Thị T về việc chia thừa 

kế theo pháp luật đối với tài sản thừa kế của ông Phan Văn Đ (Phan Đ).                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Tuyên xử: 

 1- Xác định tài sản thừa kế của ông Phan Văn Đ (còn có tên khác là Phan Đ) 

là 1/2 giá trị ngôi nhà cấp 4 diện tích 115,6m
2
 và quyền sử dụng đất với diện tích 

đất 382m
2
, trong đó đất ở 200m

2
, đất vườn 182m

2
, thuộc thửa đất số 385, tờ bản đồ 

số 07 (nay là thửa số 51, tờ bản đồ số 21), tại xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, 

đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Đ (nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Đ) cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, số 80A195794, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số 00843 QSDĐ/128.QĐ/UB, cấp ngày 21/9/1990 đứng tên ông Phan 

Đ; giá trị tài sản thừa kế tính bằng tiền là 58.466.000 đồng. 

 2- Tài sản thừa kế của ông Phan Văn Đ (Phan Đ) được chia cho 09 người 

thuộc hàng thừa kế thứ nhất gồm: bà Đặng Thị T, anh Phan Văn A, anh Phan Văn 

H, anh Phan Văn H1, chị Phan Thị L, anh Phan Văn L, anh Phan Văn K, anh Phan 

Văn C, anh Phan Văn D; mỗi người thuộc hàng thừa kế thứ nhất được hưởng giá 

trị bằng 1/9 giá trị tài sản thừa kế, tính thành tiền là 6.496.000 đồng. Phần tài sản 

thừa kế của anh Phan Văn A (chết năm 2010), được giao cho vợ là bà Đặng Thị M 

và 03 con anh Phan Văn T, anh Phan Văn L, chị Phan Thị Th. 

 3- Công nhận việc anh Phan Văn H1, chị Phan Thị L, anh Phan Văn K, anh 

Phan Văn C, anh Phan Văn D, bà Đặng Thị M, anh Phan Văn T, anh Phan Văn L, 

chị Phan Thị Th nhường phần hưởng di sản của mỗi người được hưởng cho bà 

Đặng Thị T. Tổng giá trị tài sản thừa kế bà Đặng Thị T được hưởng (bao gồm cả 

giá trị tài sản của 06 suất thừa kế nhường lại cho bà T), tính bằng tiền là 

45.472.000 đồng. 

4- Chia cho bà Đặng Thị T được quyền sở hữu và sử dụng 1/2 nhà và đất là 

tài sản thừa kế của ông Phan Văn Đ (Phan Đ) được xác định nằm trong khối tài 

sản chung của bà Đặng Thị T và ông Phan Văn Đ, là ngôi nhà cấp 4 diện tích 

115,6m
2
 và quyền sử dụng đất với diện tích đất 382m

2
, trong đó đất ở 200m

2
, đất 

vườn 182m
2
, thuộc thửa đất số 385, tờ bản đồ số 07 (nay là thửa số 51, tờ bản đồ 
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số 21), tại xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình, đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Đ 

(nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Đ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

80A195794, vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00843 

QSDĐ/128.QĐ/UB, cấp ngày 21/9/1990 đứng tên ông Phan Đ. 

Tài sản của bà Đặng Thị T (bao gồm cả tài sản thừa kế đã chia cho bà Đặng 

Thị T) là một ngôi nhà cấp 4 diện tích 115,6m
2
 và quyền sử dụng đất với diện tích 

đất 382m
2
, trong đó đất ở 200m

2
, đất vườn 182m

2
, thuộc thửa đất số 385, tờ bản 

đồ số 07 (nay là thửa số 51, tờ bản đồ số 21), tại xã N, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình, đã được Uỷ ban nhân dân thị xã Đ (nay là Uỷ ban nhân dân thành phố Đ) 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 80A195794, vào sổ cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số 00843 QSDĐ/128.QĐ/UB, cấp ngày 21/9/1990 đứng 

tên ông Phan Đ.  

Tạm giao cho bà Đặng Thị T được sử dụng diện tích đất 30 m
2
, là diện tích 

đất thực tế bà Đặng Thị T đang sử dụng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.  

Bà Đặng Thị T có trách nhiệm liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

về quản lý đất đai và nhà ở để tiến hành thủ tục cấp đổi lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu về nhà ở và đăng ký biến động diện tích đất được tạm 

giao sử dụng, đối với toàn bộ tài sản nêu trên theo quy định của pháp luật.  

5- Bà Đặng Thị T phải giao cho anh Phan Văn H số tiền 6.496.000 đồng, anh 

Phan Văn L số tiền 6.496.000 đồng là giá trị suất thừa kế mà anh H, anh L được 

hưởng. 

6- Án phí: Áp dụng Pháp lệnh về án phí, lệ phí Tòa án  
 

Bà Đặng Thị T phải chịu 2.273.600 đồng án phí dân sự sơ thẩm, nhưng được 

trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.954.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án 

phí số 04618 ngày 02/10/2014 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đồng 

Hới, còn lại phải nộp tiếp; anh Phan Văn H phải chịu 324.800 đồng, anh Phan Văn 

L chịu 324.800 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi 

hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 

cầu thi hành án (đối với số tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi 

thi hành xong, tất các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 

2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.  

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 

2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án, đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ./. 
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Nơi nhận:                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh QB;                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND TP Đồng Hới;       (Đã ký) 

- Chi cục THADS TP Đồng Hới; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ;                                

- Lưu án.                                                                                     Nguyễn Thanh Hải 
 

                                    

                                  
 


